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	UBND TỈNH BẮC GIANG

SỞ Y TẾ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /TTr-SYT
	Bắc Giang,  ngày        tháng    năm 2024


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

        Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Giang.
Được sự nhất trí của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Sở Y tế xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Căn cứ pháp lý

Ngày 17/11/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BYT Quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp (sau đây viết tắt là Thông tư số 21/2023/TT-BYT) thay thế Thông tư số 37/2018/TT-BYT và Thông tư số 14/2019/TT-BYT (đây là hai căn cứ trực tiếp để ban hành Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND) và Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐND). 
Theo khoản 2 và khoản 5 Điều 4 Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế:

“2. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giá cụ thể đối với dịch vụ
khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa
phương quản lý và quyết định mức giá cụ thể hoặc thực hiện áp giá dịch vụ
khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp …”

 “5. Đối với dịch vụ kỹ thuật mới theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ kỹ thuật còn lại khác (trừ các dịch vụ đã được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện) chưa được quy định khung giá:

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và đề xuất mức giá trình cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 4 Thông tư này tạm thời quyết định mức giá;

b) Định kỳ 6 tháng (tuần thứ 4 của tháng 6 và tuần thứ 4 của tháng 12 hằng năm) các đơn vị, địa phương tổng hợp báo cáo về Bộ Y tế để xem xét, quyết định;

c) Trình tự và hồ sơ phương án giá thực hiện theo quy định của pháp luật
về giá.”
2. Căn cứ thực tiễn

- Hiện nay, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế Nhà nước trên địa bàn tỉnh đang thực hiện như sau;

+ Đối tượng không có bảo hiểm y tế: Được thực hiện theo Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐND; giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí tiền lương theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng. 

Trong khi đó, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng này tại Thông tư 21/2023/TT-BYT đã được điều chỉnh và mức lương cơ sở trong giá dịch vụ quy định là 1.800.000 đồng/tháng.

Từ ngày 01/7/2023 mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng. Kinh phí chênh lệch mức lương cơ sở không được ngân sách Nhà nước cấp bù. 

+ Đối tượng có bảo hiểm y tế: Được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp (sau đây viết tắt là Thông tư số 22/2023/TT-BYT).

Như vậy, một danh mục dịch vụ kỹ thuật hiện đang áp dụng hai mức giá khác nhau đối với người có BHYT và người không có BHYT, dẫn đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thanh toán chi phí dịch vụ khám, chữa bệnh tại đơn vị gặp rất nhiều khó khăn (người không có BHYT áp dụng mức thu tại Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND, người có BHYT áp dụng mức thu tại Thông tư số 22/2023/TT-BYT).


Căn cứ các nội dung trên, việc ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 và Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh là rất cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích 

- Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 21/2023/TT-BYT sát với tình hình thực tế tại tỉnh Bắc Giang. 

- Nhằm thực hiện bình đẳng về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh không có bảo hiểm y tế và người bệnh có bảo hiểm y tế trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thúc đẩy phát triển bảo hiểm y tế toàn dân; khuyến khích các bệnh viện phát triển kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết 

Đảm bảo tuân thủ đúng trình tự của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020 của Quốc hội; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Mức giá dịch vụ: Đề xuất áp dụng mức giá bằng mức giá tối thiểu của khung giá quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT để thống nhất với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho đối tượng có bảo hiểm y tế đã được Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 22/2023/TT-BYT. 

Đối với dịch vụ hỗ trợ sinh sản (kỹ thuật mới) tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang áp dụng bằng mức giá của Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐND: Mức giá phù hợp với mức thu nhập và điều kiện của người dân Bắc Giang; giảm gánh nặng cho người bệnh, thúc đẩy phát triển kỹ thuật mới; với mức giá này đơn vị vẫn đảm bảo được chi phí tiền lương theo mức lương cơ sở 1.800.000đ/tháng và chi phí trực tiếp để thực hiện dịch vụ; đảm bảo được công tác khám, điều trị và chăm sóc bệnh nhân; Bệnh viện Sản - Nhi và các đơn vị trực thuộc đều nhất trí với mức giá trong Đề cương dự thảo Nghị quyết, không đề nghị điều chỉnh tăng.
Các nội dung khác liên quan đối với trường hợp cụ thể được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Thực hiện Công văn số …/HĐND-CTHĐND ngày …. của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang của HĐND tỉnh và Công văn số …/UBND-KGVX ngày … tháng … năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế đã xây dựng dự thảo Nghị quyết và xin ý kiến của các sở, cơ quan, đơn vị có liên quan; đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Bắc Giang để xin ý kiến nhân dân.

Sở Y tế đã nhận được … ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị. Có … ý kiến tham gia nhất trí với dự thảo văn bản trình, còn .. ý kiến tham gia Sở Y tế đã tiếp thu, chỉnh sửa (có Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia kèm theo).

Dự thảo Nghị quyết đã được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo thẩm định số      …/BC-STP ngày …; ngày ….. tháng .. năm 2024 được Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra theo quy định. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết gồm 4 Điều:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; người bệnh chưa có bảo hiểm y tế; người bệnh có bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Giá dịch vụ khám bệnh quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này.

2. Giá dịch vụ ngày giường bệnh quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

3. Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

4. Giá dịch vụ kỹ thuật mới (dịch vụ hỗ trợ sinh sản) quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

5. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp.

a) Các viện có giường bệnh, trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; trung tâm y tế huyện thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh đã được xếp hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương;

b) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV;

c) Đối với phòng khám đa khoa khu vực:

- Trường hợp được cấp giấy phép hoạt động bệnh viện hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV;

- Trường hợp chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV. Đối với trường hợp được Sở Y tế quyết định có giường lưu: áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu.

d) Trạm y tế xã, phường, thị trấn:

- Mức giá khám bệnh: áp dụng mức giá của trạm y tế xã. Mức giá các dịch vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá của các dịch vụ tại Phụ lục III;

- Đối với các trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu: áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.

e) Nhà hộ sinh: áp dụng mức giá của bệnh viện viện hạng IV. Mức giá thanh toán tiền giường bệnh áp dụng bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng 4.

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời diểm Nghị quyết này có hiệu lực nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực: tiếp tục áp dụng mức giá quy định tại Nghị quyết số Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.

Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022  của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa ..., kỳ họp thứ ... thông qua ngày ... tháng ... năm 2024 và có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm 2024.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN


Các nội dung trong Dự thảo Nghị quyết đã đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với thực tế của tỉnh Bắc Giang. Đến nay, các ý kiến tham gia đều nhất trí với nội dung của Dự thảo, không có ý kiến khác.
Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.
(Sở Y tế gửi kèm theo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và các tài liệu liên quan)./.
	Nơi nhận:                                                              
- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, KHTC.                                                              
                                                     
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thu Hương
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